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Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã tiến hành cập nhật Lý lịch tư pháp, thông tin lý lịch tư pháp bổ sung do các Sở Tư pháp cung cấp. Quá trình xử lý thông tin lý lịch tư pháp do các Sở Tư pháp cung cấp cho thấy, việc cập nhật thông tin về tiền án của bản án, việc lập mã số bản án hình sự sơ thẩm (sau đây gọi là HSST) và hình sự phúc thẩm (sau đây gọi là HSPT) của cùng một án tích tại một số Sở Tư pháp chưa thực hiện đúng theo quy định. Để đảm bảo việc lập Lý lịch tư pháp và cập nhật thông tin lý lịch tư pháp đầy đủ, chính xác theo đúng quy định của pháp luật, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Về việc cập nhật thông tin về tiền án trong Lý lịch tư pháp

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư số 06/2013/TT-BTP ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 06/2013/TT-BTP): “Trường hợp bản án có thông tin về tiền án của người bị kết án và nội dung của tiền án chưa có trong Lý lịch tư pháp của người đó, Sở Tư pháp thực hiện cập nhật bổ sung thông tin của tiền án như một bản án tiếp theo vào Lý lịch tư pháp của người đó và ghi chú rõ là tiền án trong bản án nào”. Tuy nhiên, một số Sở Tư pháp không cập nhật thông tin của tiền án như một bản án tiếp theo vào Lý lịch tư pháp theo quy định nêu trên, mà chỉ thực hiện ghi chú thông tin về tiền án trong Lý lịch tư pháp của cá nhân đó. 

Để bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp và tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, đồng thời bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 06/2013/TT-BTP, trong trường hợp nhận được bản án có thông tin về tiền án của người bị kết án và nội dung của tiền án đó chưa có trong Lý lịch tư pháp của người đó, đề nghị Sở Tư pháp thực hiện cập nhật bổ sung thông tin của tiền án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư số 06/2013/TT-BTP. Đồng thời, Sở Tư pháp đề nghị Tòa án có thẩm quyền cung cấp bản án của án tích đó. Trên cơ sở bản án do Tòa án cung cấp, Sở Tư pháp thực hiện bổ sung những thông tin còn thiếu vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án và cung cấp thông tin cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

2. Về việc cập nhật mã số bản án HSST và HSPT của cùng một án tích theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTP

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 16/2013/TT-BTP): “ Đối với Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở bản án hình sự phúc thẩm và bản án hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 06/2013/TT-BTP, thì mã số bản án được lập như sau:

Trường hợp Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở bản án sơ thẩm theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 06/2013/TT-BTP thì mã số bản án xét xử phúc thẩm cập nhật trong Lý lịch tư pháp sử dụng theo mã số của bản án xét xử sơ thẩm, thêm ký hiệu PT.

Trường hợp Lý lịch tư pháp được lập trên cơ sở bản án phúc thẩm theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 06/2013/TT-BTP thì mã số của bản án xét xử sơ thẩm cập nhật trong Lý lịch tư pháp được sử dụng theo mã số của bản án xét xử phúc thẩm, thêm ký hiệu ST.”

Tuy nhiên, trên thực tế, khi Sở Tư pháp nhận được thông tin lý lịch tư pháp liên quan đến tình trạng thi hành án của người bị kết án như: Giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt tù, Giấy chứng nhận đặc xá, Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù…. trong đó chỉ nêu căn cứ là bản án HSST hoặc bản án HSPT. Nhiều trường hợp trong các quyết định, giấy chứng nhận không ghi ký hiệu của bản án, nên không rõ là bản án HSST hay HSPT. Có trường hợp Sở Tư pháp do chưa nhận được bản án phúc thẩm nên không rõ bản án phúc thẩm này giữ nguyên án sơ thẩm hay sửa án sơ thẩm, do đó, Sở Tư pháp không thể cập nhật mã số bản án theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTP. Sau khi yêu cầu Tòa án cung cấp bản án HSST hoặc HSPT, thì khi đó mới xác định được rõ nội dung của bản án HSPT và Sở Tư pháp phải chỉnh sửa mã số bản án và nội dung bản án cho phù hợp với mã số bản án theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTP. Điều này dẫn đến việc Sở Tư pháp phải thông báo việc chỉnh sửa cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đối với bản Lý lịch tư pháp đã cung cấp cho Trung tâm và Trung tâm cũng phải thực hiện chỉnh sửa theo thông báo của Sở Tư pháp. Để việc cập nhật thông tin được thực hiện theo đúng quy định và tránh việc phải thực hiện chỉnh sửa mã số bản án nhiều lần, khi lập Lý lịch tư pháp trong trường hợp nhận được bản án HSPT, đề nghị các Sở Tư pháp lưu ý một số điểm sau đây:

a) Thực hiện lập Lý lịch tư pháp trên cơ sở bản án HSPT và bản án HSST theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP. Việc lập Lý lịch tư pháp trong trường hợp nhận được bản án hình sự phúc thẩm trên Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung đã được hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 12/TTLLTPQG-DLLLTP ngày 07/01/2014 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

b) Đồng thời việc lập Lý lịch tư pháp trên cơ sở các quyết định, giấy chứng nhận hoặc các thông tin lý lịch tư pháp khác trong đó có thông tin về bản án HSPT, Sở Tư pháp cần liên hệ với Tòa án có thẩm quyền đề nghị cung cấp bản án HSPT và HSST. Trên cơ sở bản án HSPT và bản án HSST, Sở Tư pháp chỉnh sửa mã số bản án và nội dung bản án cho phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 16/2013/TT-BTP, sau đó thực hiện cung cấp bản Lý lịch tư pháp đã được chỉnh sửa cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

3. Về việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung đối với các bản án HSST, HSPT đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp
Hiện nay, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia nhận được nhiều Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung là các bản án (HSST hoặc HSPT) của án tích đã cập nhật vào Lý lịch tư pháp trước thời điểm Thông tư số 16/2013/TT-BTP có hiệu lực. Tuy nhiên, trong Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung không thể hiện rõ mã số bản án của án tích trước đó đã được chỉnh sửa theo quy định của Thông tư số 16/2013/TT-BTP hay không. Một số Sở Tư pháp vẫn cập nhật mã số của bản án bổ sung (HSST hoặc HSPT) là một mã số bản án mới. VD: Mã số bản án là…../02.
Để bảo đảm việc cập nhật mã số bản án theo đúng quy định và thống nhất trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trước khi cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung là các bản án (HSST hoặc HSPT) của án tích đã cập nhật vào Lý lịch tư pháp trước thời điểm Thông tư số 16/2013/TT-BTP có hiệu lực cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, đề nghị Sở Tư pháp thực hiện chỉnh sửa mã số của bản án đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BTP và thông báo việc chỉnh sửa này kèm theo Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung để Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia biết và thực hiện chỉnh sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm.

Trên đây là hướng dẫn của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia về việc cập nhật mã số bản án theo quy định của Thông tư số 16/2013/TT-BTP, đề nghị Sở Tư pháp căn cứ vào hướng dẫn trên đây để thực hiện./.
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